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Tuần 25

    Thứ hai ngày 6 tháng 3 năm 2023
SÁNG Tiết 1                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM( CC)[image: image6.png]



Tiết 2                                                                TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG  ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức, kĩ năng.
- Củng cố kĩ năng xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3; 6; 12. Củng cố kĩ năng xem lịch và xác định số ngày tháng, xác định một ngày nào đó trong tháng là thứ mấy trong tuần.

- Vận dụng kĩ năng xem đồng hồ, xem lịch vào giải quyết vấn để trong cuộc sống.
2.Năng lực, phẩm chất 

- Thông qua kĩ năng xem đồng hồ và xem lịch, học sinh vận dụng vào xem giờ, xác định được thời gian và xác đinh được số ngày tháng và xem lịch vào trong thực tế.

- GD HS chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1.Giáo viên: Máy tính, SGK

2.Học sinh:SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1.Mở đầu :

* Khởi động.

- GV mở video bài hát :Đồng hồ quả lắc

*GV nhận xét, giới thiệu bài.
	- HS hát kết hợp vận động phụ họa theo nhạc của bài hát.

- HS nghe, ghi bài 

	2.Thực hành, luyện tập
Bài 4: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV đưa tờ lịch tháng 12 yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi trong bài .

- GV gọi từng cặp HS: H – Đ

+ Liên khoe với bạn: “Còn đúng 5 ngày nữa là đến sinh nhật của mình”. Hỏi lúc Liên nói là thứ mấy, ngày bao nhiêu ?
- GV đặt câu hỏi để HS nói cách tính ngày sinh nhật Liên là thứ mấy.

+ Em đã tính thế nào để tìm ra ngày sinh nhật của Liên là thứ mấy.

+ Em đã tính thế nào để biết được lúc Liên nói là thứ mấy, ngày nào ?
- Nhận xét, chốt kết quả đúng .

=> Liên hệ đến cách xem lịch và tính ngày trong thực tiễn.
	- 1HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát , đọc thầm bài

+ HS1: Nêu câu hỏi

+ HS2: Trả lời -  Lớp NX.

+ Lúc Liên nói là chủ nhật, ngày 18 tháng 12.

+ Em tìm ngày 23 tháng 12 rồi dóng lên cột thứ để tìm được thứ sáu.

+ Em lấy ngày sinh nhật Liên là 23/12 trừ đi 5 ngày được ngày 18/12 và dóng lên cột thứ để tìm ra là chủ nhật.

- Lắng nghe, ghi nhớ

	3. Vận dụng
Bài 5: 

- Gọi HS đọc yêu cầu;

- GV đưa tờ lịch của tháng 8 và YC HS quan sát  

- Trong mảnh tờ lịch có những gì, còn thiếu những gì ?

- Yêu cầu HS khôi phục lại phần còn thiếu trong tờ lịch, sau đó trả lời các câu hỏi.

- GV gọi HS chia sẻ câu trả lời của mình. 

+ Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy ?
+ Các ngày thứ hai trong tháng là ngày bao nhiêu ?
+ Các ngày thứ bảy trong tháng là ngày bao nhiêu ?
*MR : Hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu? Thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu ?

- GV củng cố cho HS cách giải quyết vấn đề khi xem lịch trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có thể dựa vào những thông tin đã biết để biết được những thông tin về ngày khác.

*Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì?
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà chú ý xem giờ, xem lịch hàng ngày và hoàn thành bài  
- Chuẩn  bị bài : Em ôn lại những gì đã học 
	- HS đọc và nêu yêu cầu.
- HS quan sát 
- HSNK TL – Lớp theo dõi , nhận xét 
- HS nối tiếp nhau chia sẻ

+ Ngày 19 tháng 8 là thứ sáu.
+ Các ngày thứ bảy trong tháng là ngày 1, 8, 15, 22, 29.
+ Các ngày thứ bảy trong tháng là ngày 6, 13, 20, 27
Lớp theo dõi, nhận xét  

- HSNK TL  

- HS nghe , ghi nhớ 

- HS nêu 

- HS lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Tiết 3 - 4                                                  CHIA SẺ VÀ ĐỌC

                                             SƯ TỬ XUẤT QUÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức, kĩ năng.
-  Đọc trôi chảy bài đọc, phát âm đúng các từ ngữ. Biết ngắt, nghỉ hơi hợp lí, tự nhiên giữa các dòng thơ lục bát. Biết đọc bài thơ với giọng sôi nổi, hào hứng, thể hiện sự sáng tạo, thông minh của vua sư tử và khí thế chuẩn bị xuất quân. 
- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: xuất quân, thần dân, giao liên. Chọn được tên phù hợp với nội dung bài thơ. Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi vua sư tử biết nhìn người, giao việc để ai cũng có ích, ai cũng được lập công. 
- Biết được một số thành ngữ nói về đặc điểm của mỗi con vật qua bài tập, điền tên con vật vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ. 
- Củng cố kĩ năng sử dụng dấu phẩy. 
- Củng cố hiểu biết về thơ lục bát. 
-Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. 

2.Năng lực, phẩm chất.
-Phát triển cho Hs năng lực tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề
- GDHS: Hiểu biết về loài động vật hoang dã. 
II. ĐỒ DÙNG DAY HỌC

1.GV: Máy tính, SGK,

2.HS:SGK,Vở BT Tiếng Việt 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1.Mở đầu
GV đưa hình minh họa và giới thiệu chủ điểm mới: Thế giới rừng xanh – đây cũng là một chủ điểm nằm trong chủ đề Em yêu thiên nhiên. Với chủ điểm này, các em sẽ biết thêm nhiều bài đọc, có thêm nhiều hiểu biết về những loài thú hoang dã sống trong rừng xanh. Các em hãy quan sát tranh minh họa, thảo luận theo nhómvà nói tên các động vật hoang dã trong tranh; xếp các con vật vào nhóm thích hợp. 
* CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM
 - GV yêu cầu từng cặp HS quan sát tranh, trao đổi và trả lời câu hỏi. 

- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả thảo luận:
+ Bài tập 2: Xếp các con vật trên vào nhóm thích hợp:

- GV giới thiệu bài học: Chủ điểm Thế giới rừng xanh sẽ giúp các em có thêm hiểu biết về những loài thú hoang dã sống trong rừng xanh. Bài đọc Sư tử xuất quân nói về tài chỉ huy quân đội của vua sư tử - chúa tể rừng xanh. Bài học cũng giúp các em biết thêm một số thành ngữ nói về đặc điểm riêng biệt của một số con vật. 
	
HS thảo luận
+ Bài tập 1: Tên các con vật:
(1) Sóc      (7) Gấu

(2) Ngựa vằn      (8) Hổ

 (3) Tê giác      (9) Nai

 (4) Voi              (10) Rắn

 (5) Cáo           (11) Cá sấu

 (6) Khỉ               (12) Thỏ

  a. Con vật dữ, nguy hiểm: hổ, tê giác, voi, gấu, rắn, cá sấu, cáo.

b. Con vật hiền, không nguy hiểm: thỏ, sóc, ngựa vằn, khỉ, nai. 

                                     

	2. Hình thành kiến thức

2. 1: Đọc thành tiếng.

- GV đưa nội dung bài đọc,  khai thác tranh trong bài đọc + nêu giọng đọc của bài thơ với giọng sôi nổi, hào hứng, thể hiện sự sáng tạo, thông minh của vua sư tử và khí thế chuẩn bị xuất quân. 
- GV mời 1 HS đọc to lời giải nghĩa những từ ngữ khó trong bài: xuất quân, thần dân, giao liên. 

- GV cho HS luyện đọc: HS đọc tiếp nối 3 đoạn thơ. 

+ HS1 (Đoạn 1): từ đầu đến “lập công”. 

+ HS2 (Đoạn 2): tiếp theo đến “tài tình”.

+HS3 (Đoạn 3): đoạn còn lại. 

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: tùy tài, xung phong, xuất quân, mưu kế. 
- GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 3 đoạn như đã phân công. 

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HS đọc lại toàn bài. 

2. 2: Đọc hiểu
- GV đưa các câu hỏi lên màn hình

+ Câu 1: Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn như thế nào?
+ Câu 2: Tìm ví dụ cho thấy sư tử giao việc rất phù hợp với đặc điểm của thần dân: 

M: Sư tử giao cho voi việc vận tải vì voi chở đồ đạc rất giỏi.
+ Câu 3: Nếu được đặt tên khác cho câu chuyện, em sẽ đặt tên nào?

a. Ông vua khôn ngoan. 

b. Nhìn người giao việc. 

c. Ai cũng có ích. 

- GV gọi HS trả lời câu hỏi 3. 

+ GV hướng dẫn HS: Mỗi người có thể chọn các ý khác nhau. Các em cần tranh luận để bảo vệ ý kiến của mình, đồng thời thuyết phục bạn, làm sáng tỏ vấn đề. 

+ GV cho HS chọn a, b, c và ghi vào ô chat. 

+ GV yêu cầu đại diện  trao đổi trước lớp, lập luận để bảo vệ ý kiến của mình, phản bác ý kiến của nhóm bạn. 

+ GV mời đại diện HS trình bày ý kiến. 

- GV giải thích cho HS: Trong 3 tên các nhóm đã chọn, chọn tên nào cũng đúng, vì cả 3 tên đêu nêu được nội dung chính của bài thơ. Điều cần nhất là các em hiểu được ý nghĩa của mỗi cái tên và giải thích được vì sao chọn tên ấy. Chọn Ông vua khôn ngoan vì cái tên ấy giới thiệu được nhân vật chính là sư tử và sự khôn ngoan đáng khen ngợi của vua sư tử. Chọn Nhìn người giao việc hoặc Ai cũng có ích đều đúng vì các tên ấy nên lên được những bài học rút ra từ câu chuyện. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bài thơ giúp em hiểu được điều gì?

- GV chốt lại nội dung bài đọc: Mọi người và bạn bè xung quanh em ai cũng có khả năng riêng. Cần nhìn thấy ưu điểm trong mọi người để học hỏi, không được xem thường ai. 

 3: Luyện tập

- GV đưa bài tập 1 lên màn hình,mời 1 HS đọc yêu cầu câu hỏi 1: Ghép đúng

GV yêu cầu HS đọc thầm

trả lời câu hỏi. 

- GV mời một số HS trả lời câu hỏi. 

- GV giải thích thêm cho HS: Nếu các em ghép “chậm như sên” cũng có thể đươc. Nhưng vấn đề đặt ra là ghép như vậy sẽ thừa ra từ “yếu”, không biết ghép với tên con vật nào. 

- GV đưa bài tập 2 lên màn hình. Em cần đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau?
Hổ báo mai tê giác gấu ngựa gấu chó là những động vật quý hiểm, cần được bảo vệ. 
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- GV chỉ hình các con vật, HS đọc tên các con vật dưới tranh.

- GV hướng dẫn HS cần đọc tên tách bạch các con vật mới làm được đúng bài tập. 

- GV yêu cầu HS làm vào Vở bài tập. 

- GV mời một số HS trình bày kết quả

-GV nhận xét, chốt đáp án đúng

*Gọi Hs đọc lại bài
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 
- HSNK đọc phần giải nghĩa từ ngữ khó: 

- HS đọc bài.

- HS luyện phát âm. 

- HS  luyện đọc. 

-Đại diện các nhóm đôi thi đọc
- HS đọc bài, các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HSNK đọc cả bài
- HS đọc yêu cầu câu hỏi, đọc thầm lại bài  

+ Câu 1: Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn giao cho mỗi người một việc, phù hợp với khả năng của mình. Dù nhỏ, to, khỏe, yếu, ai cũng được tùy tài lập công. 

+ Câu 2: HSNK tìm được nhiều ví dụ, HS chậm tìm được 1 ví dụ

- Sư tử giao cho việc gấu xung phong tấn công vì gấy to, khỏe dũng mãnh.

- Sư tử giao chi khỉ việc lừa quân địch vì khỉ nhanh nhẹn, thông minh, thoắt ẩn, thoắt hiện. 

-HS tự nêu ý kiến

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: Bài thơ giúp em hiểu được ai cũng có ích, phải biết nhìn người giao việc. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

HS trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS quan sát, nêu yêu cầu của bài

HS đọc tên các con vật dưới tranh trên màn hình

-HS làm vở bài tập cá nhân

- HS trình bày: Hổ, báo mai tê, giác gấu, ngựa, gấu chó là những động vật quý hiểm, cần được bảo vệ.
- HS theo dõi, lắng nghe.
HSNK đọc bài

	 Qua bài học em hiểu được điều gì?

-GV nhận xét giờ học, tuyên dương các em học tốt.

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết Tập đọc Động vật”bế” con thế nào?
	HS nêu

- HS ghi nhớ thực hiện




IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

CHIỀU Tiết 1                                                CHÍNH TẢ( N-V)
              SƯ TỬ XUẤT QUÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng.


- Nghe - viết chính xác trích đoạn bài thơ Sư tử xuất quân (6 dòng thơ đầu,46 chữ). Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày một bài thơ lục bát. 

- Làm đúng bài tập 2a :Tìm và viết tên các con vật (sống trong rừng) bắt đầu bằng chữ  ch hay tr ;

 2. Năng lực, phẩm chất.
- Phát triển năng lực: tự học, tự chủ; giao tiếp; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Giáo dục HS : chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: Máy tính;  SGK.

2. HS: SGK,vở luyện viết, BC
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	1.Mở đầu:

* Khởi động

- GV mở video cho HS nghe bài hát: Lạc vào rừng xanh 

- Bài hát nói về nội dung gì?

* GV nhận xét, giới thiệu bài.

2. Nghe - viết:

2.1. Hướng dẫn chuẩn bị:

- GV đưa ND bài viết  

* GV đọc mẫu bài viết  

- Gọi HS đọc lại, YC cả lớp đọc thầm theo.

* GV nêu lần lượt câu hỏi 

+ Đoạn viết nói về điều gì? 

+ Tên đoạn viết ở vị trí nào? 

+ Chữ đầu của mỗi dòng thơ viết thế nào?

+ Nêu cách trình bày của các dòng thơ lục bát .  

- GV  nhận xét , chốt cách trình bày.

*Yêu cầu HS tìm và luyện viết từ ngữ khó trong bài:

DK: xuất quân , trổ tài, khỏe yếu, muôn loài, khỏe yếu, mưu kế, luận bàn ..... 

- GV YC HS viết vào bảng con
- GV yêu cầu HS giơ bảng
- GV nhận xét, sửa sai.

2.2. Viết chính tả:
- GV đọc từng cụm từ, hoặc từng dòng  cho HS viết vào vở Luyện viết. 
- GV theo dõi, uốn nắn HS viết chưa đẹp.

- GV đọc lại bài cho HS soát lại.

2.3. Chữa bài:

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết lại từ sai vào vở nháp ).

- GV đánh giá 5-7 bài 
- Nêu nhận xét nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. Bài tập:
Bài 2a:

- GV gọi HS đọc bài, nêu YC.
- GV đưa tranh và YCHS quan sát, nhận biết các con vật trong khu rừng và viết tên các con vật đó theo YC của bài . 

- GVcho HS làm bài trong vở Luyện viết
- 1 HS lên bảng làm
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng;

 ( trâu rừng , trăn , chuột túi, chồn  )

- GV KK HS nói những điều em biết về các con vật có trong bài tập. 

* Qua tiết học hôm nay em hiểu thêm về điều gì ?

- Nhận xét giờ học. Khen ngợi.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau:  Nghe - viết: Con sóc
	- HS hát kết hợp vận động theo nhạc 

- HS nhanh TL

- Nghe, ghi bài 

- HS quan sát 

- Theo dõi, nghe GV đọc mẫu.

- 1 HS nhanh đọc lại, cả lớp đọc thầm.

- HS suy nghĩ, tiếp nối TL:
+ nói về sư tử biết nhìn người giao việc 

+ Giữa trang vở
+ .....Viết hoa 

+ Dòng 6 chữ viết lùi vào 2 ô tính từ lề vở. Dòng 8 chữ viết lùi vào 1 ô tính từ lề vở .

- Nghe, nhớ.

- HS tìm từ và nêu những từ khó 

- HS luyện viết vào bảng con.

- Lớp NX

- HS nghe - viết vào vở Luyện viết.
- HS soát lại.

- HS nghe và tự chữa lỗi.

- 5 -7 HS mang nộp bài để GV nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 2-3 HS nêu YC.

- HS quan sát 

- HS làm bài trong vở Luyện viết

- HS nhận xét bài làm của bạn  
- HS lắng nghe, đối chiếu, sửa bài.

- HS nhanh nêu 

-HS nghe, ghi nhớ 

- 2-3 HS chia sẻ

- HS ghi nhớ, thực hiện.


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

 Tiết 2                                                                TOÁN 
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
 - Củng cố kĩ năng vận dụng các phép tính trong bảng nhân, bảng chia đã cho vào thực hành tính nhẩm và giải quyết vấn đề.
2. Năng lực, phẩm chất.
- Phát triển năng lực: Giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; tự chủ và tự học. Thông qua hoạt động hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

- GDHS: phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Gv: Máy tính, mô hình đồng hồ, lịch tờ

2.Hs:  Vở BTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	1.Mở đầu.

* Khởi động.

	- GV mời 1HS  tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Truyền điện”

- Gv nhận xét, tổng kết trò chơi.

* Giơi thiệu bài
	- HS chơi trò chơi “Truyền điện”: đọc nối tiếp bảng nhân 2, bảng nhân 5 đã học.

	2.Luyện tập, thực hành

Bài 1 .GV đưa nội dung lên màn hình ti vi

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS nhận xét về các phép tính trong bài 1

Em có thể dựa vào đâu để tình nhẩm nhanh và chính xác ?

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

- Nhận xét, chốt kiến thức.
=> Nhắc HS cần ghi nhớ bảng nhân 2, 5; bảng chia cho 2, 5 để vận dụng làm tốt các bài tập có liên quan.
	- Tính nhẩm
- Cột 1, 2 là các phép tính 2 và 5 nhân với 1 số; cột 3, 4 là các pháp tính chia cho 2 và 5.

- Em có thể dựa vào bảng nhân, chia đã học để tình nhẩm nhanh và chính xác.
- HS làm bài cá nhân


	Bài 2 .GV đưa lên màn hình

	- GV đưa phép tính 
          5  x 9 = 45         16 :  2 =  8

- Tổ chức cho HS làm bài.

GV nêu phép tính trong bài cho trước rồi sau đó nêu phép tính nhân, chia bất kì, yêu cầu lần lượt từng HS nêu tên gọi thành phần của tính nhân, tính chia đã học.
- Nhận xét, chốt kiến thức.

=> Nhắc HS cần ghi nhớ tên gọi thành phần trong phép tính nhân, chia để vận dụng làm tốt các bài tập tìm thành phần chưa biết trong phép tính..
	- HS đọc yêu cầu a, b của bài tập.

- HS đọc phép tính.
- HS làm bài. 
- HS nêu:

5
x
9
=
45
Thừa số                 
Thừa số       
Tích
    16
:
2
=
8
Số bị chia

Số chia

Thương



	3.Vận dụng

Bài 3 .Gv đưa nội dung bài lên màn hình

	- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV đưa tranh SGK  lên màn hình.

- GV đưa tình huống 1. Gọi HS nêu tình huống.

Từ tình huống bạn nêu, bạn nào viết được phép tính thích hợp ?

Ở tình huống thứ nhất bạn nào có cách nêu bài toán khác không ?

- Em hãy viết phép tính thích hợp với bài toán.

- GV yêu cầu HS lựa chọn 1 trong các tình huống trong tranh, nêu tình huống và viết phép tính thích hợp với tình huống đó.

- Ngoài các tình huống trong SGK, em còn biết tình huống nào trong cuộc sống có phép nhân hoặc phép chia, hãy chia sẻ cùng các bạn trong lớp ?

=> Trong cuộc sống có rất nhiều các tình huống có thể có phép nhân, phép chia em đã học, em cần quan sát và có cách suy nghĩ phù hợp với từng tình huống đó.

* Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì?
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chú ý ôn bài. Chuẩn  bị bài Em ôn lại những gì đã học (t2)
	Xem tranh rồi nêu một số tình huống có phép nhân hoặc phép chia

- HS quan sát tranh, nêu các tình huống trong tranh.
- Hai bạn chơi nhảy bao đếm được các bạn phải nhảy qua 3 hàng, mỗi hàng có 5 cọc tiêu. Hỏi các bạn phải nhảy qua bao nhiêu cọc tiêu ? 
- Phép tính: 5 x 3 = 15

(ghi vào bảng con)
- Có 15 cọc tiêu được xếp thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy cọc tiêu ?

-    15 : 3 =5(ghi vào bảng con)
- HS thực hiện

- HSNK: Lớp học có 3 dãy bàn, mỗi dãy có 5 bàn. Hỏi lớp học có bao nhiêu bàn ? (5 x 3 = 15)

- HSNK nêu
HS lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 3                                                TỰ NHIÊN XÃ HỘI
PHÒNG TRÁNH CONG VẸO CỘT SỐNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS thực hành luyện tập phòng tránh cong vẹo cột sống: Biết đi, đứng, ngồi học và mang cặp đúng cách để phòng tránh cong vẹo cột sống

2.  Năng lực, phẩm chất.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Giáo dục HS phẩm chất: nhân ái , chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Có ý thức phòng tránh cong vẹo cột sống..

*Giáo dục QPAN: Giới thiệu hình ảnh nghiêm trang của các chú bộ đội canh gác ngoài biên cương, đảo xa luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ dân tộc, bảo vệ hạnh phúc nhân dân

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- GV: Máy tính  

- HS: SGK TNXH, Vở bài tập TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	1. Mở đầu:

- Mở video bài hát “Hai bàn tay của em”.

- Em đã sử dụng bộ phận nào của cơ thể để múa hát?

* GV nhận xét, giới thiệu bài.
	- HS hát và vận động theo nhạc bài hát.

- HSNK nêu.

- Ghi bài vào vở.

	2. Luyện tập và vận dụng: Thực hành luyện tập phòng tránh cong vẹo cột sống
	

	Bước 1: Làm việc cả lớp
- GV đưa hình vẽ các tư thế đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách đúng cách trang 91 SGK, yêu cầu HS quan sát 

                   [image: image2.png]Y

2.Tuthé ngdi hoc va deo cap sach

Em vé ban ciing thue hién ngéi hoc, deo cap sach
dung cach theo mdu dusi day.






	- Cả lớp quan sát các tư thế đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách đúng cách trong hình.

	- GV mời một số HS xung phong làm thử, yêu cầu HS khác 

- GV nhận xét.
	- Một số HS thực hành  chọn vị trí thực hành để các bạn quan sát được)

- HS nghe  nhớ

	Bước 2: Làm việc theo nhóm
	

	- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt cùng thực hành cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp đúng cách.
	- HS nghe nhớ

	- GV chia nhóm 4.
	- Các nhóm bầu nhóm trưởng.

	- Yêu cầu các nhóm thực hành. GV bao quát, nhắc nhở HS 
	- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hành cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp đúng cách.

	Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV tổ chức cho HS các nhóm lên trình diễn cách đi, đứng, ngồi, đeo cặp lớp. HS nhận xét và đánh giá lẫn nhau.
	- Lần lượt đại diện từng nhóm thực hành trước lớp. Các bạn nhóm khác nhận xét

	- GV đưa một số hình ảnh đi, đứng, ngồi,,, đúng cách. Kết hợp giáo dục QPAN: Giới thiệu hình ảnh nghiêm trang của các chú bộ đội canh gác ngoài biên cương, đảo xa luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ dân tộc, bảo vệ hạnh phúc nhân dân
	- HS quan sát các hình ảnh, nghe hiểu. 

	- GV nhận xét các nhóm về việc thực hiện đi, đứng, ngồi và đeo cặp đúng cách để phòng tránh cong vẹo cột sống.
	- HS nghe nhớ

	- Yêu cầu HS làm câu 3, câu 4 VBT trang 45. GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS tự hoàn thành VBT. Một số HS chia sẻ bài trước lớp

	
	

	* Em hãy chia sẻ những kiến thức học được trong bài học này?

- Liên hệ giáo dục: Cần ngồi học, làm việc đúng tư thế để tránh cong vẹo cột sống
	- HS nêu

- HS nghe nhớ

	- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS thực hiện theo bài học. Chuẩn bị bài sau: Cơ quan hô hấp
	- HS nghe nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………............................
                               
Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023

       SÁNG Tiết 3-4                                  ĐỌC
ĐỘNG VẬT”BẾ “CON THẾ NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT .

1.Kiến thức, kĩ năng.

- Đọc trôi chảy bài đọc; phát âm đúng, ngắt nghỉ hơi đúng.

- Hiểu nghĩa của các từ trong bài, nhận diện được các con vật( chuột túi kang- gu-ru/gấu túi-koo-a-la).Hiểu nội dung văn bản: Cung cấp những thông tin mới mẻ, thú vị về cách một số loài động vật “bế con”. Hiểu động vật cũng rất yêu thương con. 

- Hoàn thành bảng tốt kết về cách các loài động vật “bế” con. 

2. Năng lực, phẩm chất. 

- Biết trình bày ý kiến cá nhân, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.

- Chủ động, tích cực trong các hoạt động, hoàn thành được các nhiệm vụ học tập.
- Phát triển cho HS phẩm chất nhân ái: yêu thương, đoàn kết, thân thiện với bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

1. Giáo viên: Máy tính 
2. Học sinh: SGK, vở BTTV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

	1. Mở đầu:
- Trò chơi “ Ô cửa bí ẩn”
- GV nhận xét, tuyên dương
	- Chọn ô cửa và thực hiện yêu cầu ở từng ô cửa.

- Lớp theo dõi.



	2. Hình thành kiến thức
	

	2.1: Đọc thành tiếng

- GV đưa  nội dung bài đọc,khai thác tranh trong bài đọc + nêu giọng đọc của bài
- Bài được đọc với giọng thong thả, chậm, rãi. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. 

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: ngoạm, sắc nhọn, địu, thoăn thoắt. 
- GV mời 1 HS đọc to lời giải nghĩa những từ ngữ khó trong bài: chuột túi, gấu túi. 

- GV tổ chức cho HS luyện đọc 6 đoạn trong bài đọc (Đánh số từ 1 đến 6). 

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HSNK đọc lại toàn bài.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS tìm từ dễ phát âm sai và luyện phát âm. 

- HS đọc phần chú giải từ ngữ:

- HS luyện đọc nhóm 6

- HS thi đọc bài.

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo. 

	2. 2: Đọc hiểu

- GV đưa câu hỏi, yêu cầu 3 HS nối tiếp nhau đọc 3 câu hỏi.

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại bài, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

Câu 1. Kể tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi.

Câu 2.Những con vật nào”cõng” con bằng lưng?

Những con vật nào” cõng” hoặc “địu”con bằng lưng, bằng chiếc túi da ở bụng?

Câu 3.Những con vật nhỏ nào không được tha, “địu”hay “ cõng”mà phải tự đi theo mẹ

- GV bổ sung câu hỏi 4: Con người giúp em bé di chuyển bằng những cách nào?

-Gv đưa lên màn hình những hình ảnh mà con người đã giúp em bé di chuyển

- Con người giúp em bé di chuyển bằng các bộ phận thuận lợi của cơ thể, giống như động vật: tay (bế), lưng (cõng). Nhưng khác với động vật, con người còn biết chế tạo ra các đồ dùng để di chuyển em bé: làm cái địu để địu con, làm cái xe nôi để chở con đi. Con người rất thông minh và sáng tạo.
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 
- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.
- Những con vật có cách tha con giống như tha mồi là mèo, sư tử,...

-Thiên nga cõng con trên lưng,

-Chuột túi, gấu túi”địu”con bằng chiếc túi da ở bụng

- Ngựa con, hươu con,....phải tự đi, lẽo đẽo, bám sát mẹ để không bị lạc hay tụt lại phía sau.
-2,3 HS nêu theo ý hiểu.
-HS quan sát lên màn hình 

-HSNK nhắc lại

	2. 3: Luyện tập
-  GV đưa phần Luyện tập: 

Bài 1: Dựa vào thông tin bài đọc, em hãy hoàn thành bảng sau:

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bài đọc cung cấp cho các em thông tin gì? Giúp các em hiểu điều gì?

- GV yêu cầu HS tự làm vở BTT

- GV gọi HS báo cáo kết quả:

- GV nhận xét, chốt  đáp án đúng.
	- HS đọc thầm yêu cầu câu hỏi. 

- HS trình bày.
- HS tự làm vở BTTV
- 1 số HS báo cáo kết quả.

- HS nhận xét. 


	*Gọi học sinh đọc lại bài.

+ Bài đọc giúp chúng ta hiểu điều gì?

- Giáo dục học sinh tình yêu thiên nhiên, bảo vệ loài vật hoang dã.

- Dặn HS đọc trước nội dung bài học của tiết Nói và nghe:Quan sát đồ chơi hình một loài vật
	- 2 học sinh đọc lại bài

- Học sinh nối tiếp nhau nêu lại nội dung bài

HS ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

CHIỀU Tiết 1                                                      TOÁN 
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
  - Củng cố kĩ năng nhận dạng khối trụ, khối cầu.
   - Củng cố kĩ năng xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, 6,12; xem lịch và xác định sổ ngày trong tháng, xác định một ngày nào đó trong tháng là thứ mấy trong tuần và vận dụng vào giải quyết vấn đề.
2. Năng lực, phẩm chất.
- Phát triển năng lực: Giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; tự chủ và tự học. Thông qua hoạt động hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

-GDHS: phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: Máy tính , mặt đồng hồ, tờ lịch to.

2.HS: vở BTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	1.Mở đầu.

* Khởi động.

	- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Gọi thuyền”

- Gv nhận xét, tổng kết trò chơi.

* Giới thiệu bài.
	- HS chơi trò chơi “Gọi thuyền” ôn lại bảng nhân, bảng chia 2 và 5

	2. Luyện tập, thực hành

Bài 4 .GV đưa nội dung bài lên màn hình

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân
- Tổ chức cho HS nói cho bạn nghe bức tranh được tạo thành từ những khối hình nào? Có bao nhiêu hình khối mỗi loại.
- Nhận xét, chốt kiến thức.
=> Nhắc HS chú ý quan sát các đồ vật có khối chữ nhật, khối trụ, khối cầu trong cuộc sống.
	- Hình bên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu?

- Cá nhân HS quan sát tranh, HS đếm từng loại hình khối trong tranh vẽ rồi ghi kết quả vào vở. 
+ Khối trụ: 4

+ Khối hộp chữ nhật: 3

+ Khối cầu: 4



	Bài 5.GV đưa nội dung lên màn hình

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho HS làm bài nhóm đôi

- Yêu cầu HS quan sát kĩ lại các bức tranh. Hãy mô tả thời điểm của từng bức tranh ?

 Vì sao em cho rằng thời điểm bạn An tập thể dục là buổi chiều ?

- Nhận xét, chốt kiến thức.
=> Nhắc HS thực hiện các hoạt động phù hợp với các thời gian trong  ngày để đảm bảo sức khỏe và đem lại hiệu quả cao cho từng hoạt động.
	- Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ ?

- HS làm bài nhóm đôi, quan sát rồi nói mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ? Vì sao bạn biết đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút?
- Quan sát kĩ bối cảnh bức tranh để đọc giờ trên đồng hồ đúng với thời điểm tình huống bức tranh mô tả. Chẳng hạn: 

+ Bạn An đánh đàn lúc 8 giờ 30 phút tối hay 20 giờ 30 phút.

+ Bạn an dọn nhà lúc 10 giờ 30 phút sáng.

+ Bạn An tập thể dục lúc 4 giờ 15 phút chiều hay 16 giờ 15 phút.

- HSNK: Vì nếu tập thể dục mà vào 4 giờ 15 phút sáng thì phải dậy quá sớm, không ngủ đủ giấc sẽ làm cơ thể mệt mỏi, học tập không hiệu quả.


	3.Vận dụng

Bài 6 .GV đưa tờ lịch tháng 5

	- Gọi HS đọc yêu cầu;

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

 Giả sử hôm nay còn cách sinh nhật Bác Hồ đúng 1 tuần. Hỏi hôm nay là ngày mấy ? Thứ mấy ?

Muốn tính ngày cùng trong một thứ trước một tuần hoặc sau 1 tuần em làm thế nào ?

-GV nhận xét, tuyên dương

* Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì?
- Để có thể làm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì?
- Để tính ngày trong tháng mà không cần nhìn vào tờ lịch chúng ta nên làm thế nào?
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chú ý ôn bài. Chuẩn  bị bài Em vui học Toán (Tiết 1)
	- Xem tờ lịch tháng 5, trả lời các câu hỏi

a. Tháng 5 có 31 ngày.

b. Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 là ngày thứ năm.

c. Trong tháng 5 có 5 ngày chủ nhật. Đó là các ngày 1, 8, 15, 22, 29.

d. Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là ngày 14 tháng 5.

- Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5. Vậy hôm nay là ngày 12 tháng 5, cũng là thứ Năm trong tuần.

HSNK:+ Trước 1 tuần lấy ngày đã cho trừ 7.
+ Sau 1 tuần lấy ngày đã cho cộng 7.
- Được ôn lại về các khối đã học, xem đồng hồ và xem lịch.
- Chúng ta có thể dựa vào mối quan hệ giữa ngày với tuần.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3                                                             TẬP VIẾT 

CHỮ HOA: V

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng
-  Biết viết chữ V hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng câu ứng dụng “Vững như kiềng ba chân’’ cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ.

-  Hiểu được ý nghĩa của câu ứng dụng.

2. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực: tự học, tự chủ; giao tiếp; giải quyết vấn đề và sáng tạo (HSNK viết thêm phần chữ nghiêng).

- Giáo dục HS phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV:Máy tính,...
2. HS: bảng con, vở Luyện viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1. Mở đầu:

	* Kiểm tra bài cũ:

- GV yêu cầu cả lớp, yêu cầu HS viết bảng con 2 chữ hoa U,Ư cỡ vừa và 2 chữ hoa U,Ư cỡ nhỏ.

- Hãy nhắc lại  cấu tạo và quy trình viết chữ hoa U,Ư?

- GV nhận xét, khen HS viết đẹp đúng kĩ thuật.

* Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu cần đạt
2. Quan sát mẫu chữ hoa V

- GV đưa lần lượt  mẫu chữ hoa: V lên màn hình, hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu 

- Chữ Hoa : V cao mấy li, có mấy ĐKN?Được viết bởi mấy nét?

- GV cho HS viết bảng con chữ hoa V cỡ vừa và cỡ nhỏ.

-GV đưa video hướng dẫn viết chữ hoa V( Thao tác 4- 5 lần).

-GV yêu cầu HS viết bảng

- Nhận xét, khen HS viết đẹp.

3. Quan sát cụm từ ứng dụng:

- GV đưa cụm từ ứng dụng lên màn hình;  gọi HS đọc. 

- Giúp HS hiểu nghĩa của cụm từ trên: Nói cách hiểu nghĩa bóng của câu trên.Con người đã có quyết tâm thì dù bị người khác ngăn trở cũng vững vàng, không thay đổi ý định của mình.

- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

+ Hãy nêu độ cao các chữ cái trong cụm từ trên?

+ Nêu vị trí các dấu thanh có trong các chữ của cụm từ ứng dụng trên?  

- Nhận xét, chốt cách viết đúng kĩ thuật, lưu ý nét nối giữa các chữ cái.

4. Viết vào vở Luyện viết:

- Yêu cầu HS mở vở Luyện viết, viết bài. 

- GV  bao quát, nhắc nhở HS ngồi đúng tư thế, tập trung viết bài.

- GV chia sẻ, nhận xét một số bài viết, khen bài viết đẹp, đúng kĩ thuật.

*Gọi HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa V
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS viết đẹp. 

- Nhắc nhở HS chưa viết xong, hoàn thành bài viết . Dặn HS xem trước bài chữ hoa:X
	- HS viết bảng con theo yêu cầu GV. 
- 2HS năng khiếu nêu, lớp nhận xét.

- HS theo dõi.
- HS quan sát và nhận xét chữ mẫu V theo hướng dẫn của GV.
-  HSNK: Chữ V cao 5 li - 6 ĐKN, chữ U được viết bởi 3 nét

+ …cỡ vừa cao 5 li.

+ …cỡ nhỏ cao 2,5 li.

-HS quan sát cách viết, nhớ cách viết chữ hoa V

- HS viết vào bảng con sau đó giơ bảng ; nhận xét bài viết của bạn. HS năng khiếu viết đúng độ cao, đúng kĩ thuật.
- Lớp theo dõi.

- 2-3 HS đọc.Vững như kiềng ba chân

-HS nghe hiểu về câu ứng dụng

HS quan sát, tiếp nối nêu.

- Dự kiến trả lời:

+ Những chữ có độ cao 2,5 li: Chữ V hoa (cỡ nhỏ) và các chữ g, h,k,b cao 2,5 li. Những chữ còn lại ( n, ư, i, c, ê, a,â) cao 1 li. 

· + Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc ngã đặt trên ư( vững), dấu huyền đặt trên ê( kiềng)
- Nghe, nhớ để vận dụng khi viết.
- HS viết bài vào vở Luyện viết. HS năng khiếu viết cả phần chữ nghiêng.

- HS viết 

5-6 HS lớp quan sát, nhận xé
- 2-3 HS nhắc lại.
- Nghe, nhớ.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).
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Thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023
SÁNG Tiết 1                           Đ/C Lịch soạn giảng bù sáng thứ sáu
Tiết 2                                            NÓI VÀ NGHE
QUAN SÁT ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT LOÀI VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng. 

- Biết thực hành nói lời đề nghị, lời từ chối và đáp lại lời từ chối đúng tình huống.

- Quan sát một đồ vật, đồ chơi hình một loài vậy (tranh, ảnh một loài vật). Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát và ghi lại. Bài nói thể hiện tình cảm yêu quý các loài động vật. 

- Lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn. 

2. Năng lực, phẩm chất:  
- HS biết tự học, biết giao tiếp, biết tự giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập.     

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Máy tính,....
2. HS: -đồ chơi (hoặc tranh, ảnh) các con vật.     

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1. Mở đầu
- GV đưa một số hình ảnh  đồ chơi có hình loài vật cho HS quan sát => HS đoán tên đồ chơi đó.

- GV nhận xét, giới thiệu bài học. 

2. Thực hành nói và đáp lại lời đề nghị, lời từ chối (BT1)

- GV đưa nội dung BT.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS suy nghĩ nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối trong các tình huống. 

- GV gọi HS thực hành nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối. 

=> GV nhận xét, củng cố cách nói và đáp lại lời từ chối phải thể hiện được tình cảm và phù hợp với tình huống giao tiếp.

3.  Quan sát đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh) và ghi chép (BT2)

- GV đưa ND bài tập và các gợi ý nói về đồ chơi gấu bông => Gọi HS đọc.
- GV chỉ hình cho HS nói tên đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh trong SGK

- GV nhắc nhở HS: BT yêu cầu các em quan sát và ghi lại KQ quan sát đồ vật, đồ chơi (hoặc tranh, anh một loài động vật hoang dã, không phải vật nuôi trong nhà).

- Yêu cầu HS bày lên bàn những gì các em chuẩn bị: đồ chơi (hoặc tranh, ảnh)

- GV yêu cầu 1 vài HS (cầm đồ vật, đồ chơi hoặc tranh, ảnh con vật) tiếp nối nhau nói mình sẽ quan sát, ghi chép và nói về con vật nào. 

- GV yêu cầu HS quan sát đồ vật, đồ chơi một con vật. (Có thể hỏi thêm GV về loài vật đó).

- GV hướng dẫn HS ghi lại vào vở (theo cách gạch đầu dòng, không cần viết hoàn chỉnh câu) những điều mình q/. 

- GV yêu cầu HS (dựa vào KQ ghi chép, dàn ý) tiếp nối nhau giới thiệu trước lớp kết |quả quan sát một đồ vật, đồ chơi (hoặc tranh, ảnh) một loài vật.

- GV khen ngợi những HS quan sát tốt, có những ý mới, ý hay, diễn đạt trôi chảy.   

* Em học được điều gì qua bài học hôm nay?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Kể chuyện đã học: Ai cũng có ích.
	- HS quan sát và đoán tên đồ chơi có hình loài vật đó.

- HS nghe, ghi tên bài.

- 1HS đọc yêu cầu. Lớp đọc thầm.

- HS suy nghĩ.
- HS thực hành nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối.   VD:

a)Bạn rủ em hái hoa trong công viên.
- HS1: Chúng mình vào công viên hái hoa đi!

- HS2: Không được đâu. Hoa ở công viên là của chung, không được hái đâu bạn.
- HS1: Bạn nói đúng đấy. Mình quên mất.
- HS lắng nghe.

- 1HS đọc. Lớp đọc thầm.
- HS quan sát hình và nói tên  

+ đồ vật (gối ôm khỉ), 

+ đồ chơi (voi bông, chuột túi bằng bông, gấu bông, ngựa gỗ)

+  Ảnh (linh dương, cáo đỏ).

- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS để đồ chơi (hoặc tranh, ảnh)

đã chuẩn bị lên mặt bàn học.

- HS chuẩn bị đồ chơi: Tôi sẽ quan sát và ghi chép con gấu bông của tôi. / .....
- HS quan sát đồ vật.
sát được 
-HS ghi vào vở. 

- HS giới thiệu trước lớp. 
- Nhận xét, tuyên dương
- 1,2 HS chia sẻ.

- HS nghe, thực hiện.


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
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Tiết 3                                                                 TOÁN
EM VUI HỌC TOÁN (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
 Học xong bài này, HS sẽ được trải nghiệm các hoạt động:
- Biểu diễn phép nhân, phép chia bằng nhiều cách, qua đó hiểu ý nghĩa phép nhân, phép chia.

 - Củng cố kĩ năng nhận dạng khối trụ, khối cầu gắn với các hoạt động lắp ghép tạo hình.

 2. Năng lực, phẩm chất.
- Phát triển năng lực: Giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; tự chủ và tự học. Thông qua hoạt động hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán
GDHS: phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS biết quý trọng thời gian và làm việc một cách khoa học.

* GD BVMT: việc sử dụng đồ tái chế cũng là 1 cách bảo vệ môi trường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV:Máy tính,Một số loại lịch, đồng hồ thật hoặc tranh ảnh về các loại lịch, các đồng hồ trong cuộc sống.
2.HS: các vỏ hộp, vỏ lon, lõi giấy có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương, khối trụ . Bút màu, giấy vẽ, băng dính hai mặt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	1.Mở đầu.

* Khởi động.

	- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

- Gv nhận xét, tổng kết trò chơi.

2. Luyện tập, thực hành

Bài 1.GV đưa  ND bài lên màn hình.Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho HS làm bài, tìm cách biểu diễn phép nhân, phép chia đã học bằng 

- Nhận xét, chốt kiến thức.
=> Nhắc HS biểu diễn được phép nhân, phép chia bằng nhiều cách khác nhau chính là cách giúp em hiểu rõ và ghi nhớ phép nhân, phép chia đã học.
	- HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” tìm tên các hình khối tương ứng với hình vẽ các đồ vật trên màn hình.

-HS nêu yêu cầu

- Thể hiện phép nhân, phép chia bằng nhiều cách.
- HS thực hiện: Biểu diễn phép nhân, phép chia bằng nhiều cách, Dự kiến:
+ Xếp các nhóm đồ vật có số lượng bằng nhau.

+ Vẽ hình nhóm đồ vật có số lượng bằng nhau.

+ Dùng lời nói để biểu diền phép tính. 

+ Dùng kí hiệu để biểu diễn phép tính.



	Bài 2 .GV đưa nội dung, yêu cầu HS quan sát.

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Tổ chức cho HS làm bài.

- Nhận xét, chốt kiến thức.
=> Trong cuộc sống có rất nhiều những đồ vật được tạo lên bởi các hình khối các em đã học.
	- Sử dụng các đồ vật có dạng hình khối lập phương, khối chữ nhật, khối trụ, khối cầu để tạo hình

- HS nhận xét về hình các bạn ghép:

+ Hình 1: Tàu hỏa, được ghép từ 2 khối chữ nhật, 6 khối trụ.

+ Hình 2: Con ngựa, được ghép từ 3 khối chữ nhật, 7 khối trụ.

+ Hình 3: tháp ephen, được ghép từ 1 khối chữ nhật, 4 khối trụ.

- HS nêu ý tưởng lắp ghép hình và thực hành lắp ghép.


	3.Vận dụng

	Ngoài các đồ vật các con vừa ghép, các con còn biết những đồ vật nào trong lớp có dạng khối trụ, khối cầu, khối chữ nhật, khối lập phương ?

- GV cho HS quan sát một số đồ vật có dạng các hình khối đã học, giói thiệu.

*Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà chú ý ôn bài. Chuẩn  bị bài Em vui học Toán (Tiết 2)
	- HS nêu: Bóng đèn tuýp- khối trụ; Cột nhà- khối chữ nhật; cốc nước- khối trụ; bình hoa- khối cầu; bình nước- khối trụ; …

- HS quan sát.
- Được ôn lại các phép tính trong bảng nhân, bảng chia 2, 5 đã học, sử dụng các khối đã học để tạo ra các sản phẩm.


IV. ĐIỀUCHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
 ……………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………
Tiết 4.                                            TANN( LC).
LUYỆN VIẾT BÀI:CÒ VÀ CUỐC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1.Kiến thức, kĩ năng.

+ Nghe - viết chính xác bài Cò và Cuốc. Qua bài viết, củng cố thêm cách trình bày thẩm mĩ đoạn văn xuôi. Chữ đầu đoạn văn viết hoa, lùi vào 1 ô.

+  Làm đúng bài tập: Điền chữ c hay k, ng hay ngh; Bài tập lựa chọn: Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng s; có vần uc hay ut. 

2. Năng lực, phẩm chất.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Máy tính,...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

	1.Mở đầu.
* Kiểm tra bài cũ.

- Yêu cầu HS lên bảng, lớp viết vào bảng con: long lanh, non nước,ước mong, khăn ướt.
- Nhận xét, đánh giá HS

* GV giới thiệu nội dung tiết học

2.1.Hướng dẫn nghe viết
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị 

- GV yêu cầu HS đọc đoạn chính tả cần viết trên màn hình tivi.
	- 1 HS lên bảng, lớp viết bảng con

- HS chú ý lắng nghe

- HS ghi tên bài vào vở .

- HSNK đọc cho cả lớp nghe




Bài viết:                                         Cò và Cuốc
Cò đang lội ruộng bắt tép.Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra, hỏi:

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?

Cò vui vẻ trả lời:

- Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị?

	- GV hướng dẫn nhận xét chính tả :

+ Đoạn văn là lời trò chuyện của ai với ai ?
	- Đoạn văn là lời trò chuyện của Cò và Cuốc

	* Hướng dẫn cách trình bày

- Đoạn văn có mấy câu ?

- Đọc các câu nói của Cò và Cuốc ?

- Câu nói của Cò và Cuốc được đặt trong dấu câu nào ?

- Cuối câu nói của Cò và Cuốc được đặt dấu gì ?

- Những chữ nào được viết hoa ?

* Hướng dẫn viết từ khó :

- Yêu cầu HS tìm và nêu những chữ dễ viết lẫn trong bài

- Yêu cầu HS viết vào bảng con, gọi 2HS lên bảng viết

- GV hướng dẫn HS phân tích một số tiếng ở trên vừa tìm, khi viết các em hay bị nhầm. 

b. Hướng dẫn HS viết chính tả
- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết .

- GV đọc cho học sinh viết bài.
c. Nhận xét, đánh giá.
- GV đọc soát lỗi. 

- GV nhận xét, đánh giá (5 đến 7 bài )
- GV nhận xét khen bài viết đúng đẹp. 

C. Vận dụng , luyện tập: 

Bài 1: Chọn từ trong ngoặc để điền vào từng chỗ trống cho phù hợp :

a) sáng    ………
………    tra
               b) ………    rạch
cây    ………


c) ………     cá
………    co

(Chọn từ: cau, câu, kênh, kéo, kiến, kiểm)

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

Bài 2: Điền ng hoặc ngh vào từng chỗ trống cho phù hợp :

a) ………ay thẳng
     
đề ……...…ị

b) ….…uyện vọng

con ………é

c) trang …..…iêm

củ ……..…ệ

- GV hướng dẫn HS làm bài

- Gọi HS báo cáo kết quả trước lớp

- GV nhận xét, luyện cho HS đọc phát âm đúng

*Củng cố quy tắc chính tả phân ngh/ng

Bài 3: Thi tìm nhanh các từ:

a)Chứa tiếng bắt đầu bằng s
b) Chứa tiếng có vần uc ( hoặc ut)

- GV nêu YC của BT

Lưu ý: Mồi HS chỉ cần tìm 2 từ ,nhưng khuyến khích HSNK tìm được nhiều từ.
- GV cho HS cả lớp chia 2 nhóm thi tiếp sức :

- GV chốt lại đáp án đúng, kết luận nhóm thắng cuộc (nhóm tìm được nhanh, nhiều từ, viết đúng chính tả).
	- Có 5 câu

- 1 HS đọc bài

- Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng

- Dấu hỏi

- Cò, Cuốc, Chị, Khi

- HS thảo luận nhóm 2 tìm và nêu : xiết, thuyền, trắng xóa, sát sông.

- 2 HS lên bảng viết. Lớp viết lên bảng con

- HS quan sát 

- HS viết bài

- HS ghi số lỗi và chữa

- HS nêu yêu cầu BT

- HS thảo luận nhóm đôi

- Đại diện báo cáo kết quả trước lớp

- HS lắng nghe, ghi nhớ

*HĐ cá nhân

- HS nêu yêu cầu bài

- Suy nghĩ và làm bài 

- HS báo cáo kết quả từng phần trước lớp

- HS  luyện đọc lại các từ  đã điền hoàn chỉnh

*HSNK tìm thêm các từ khác ngoài bài

- HS đọc thầm và nêu yêu cầu.

- HS thi tìm nhanh, viết vào VBT
- HS cả lớp chia 2 nhóm thi tiếp sức - viết lên bảng lớp (chia 2 cột)
- HS cả lớp nhận xét bài làm của nhóm bạn.



	*YC HS tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở những HS viết sai về viết lại cho đúng chính tả.
	- HS nhắc lại nội dung rèn luyện

- HS chú ý lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có) 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….                                
Thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023
SÁNG Tiết 3                                                       TOÁN
EM VUI HỌC TOÁN (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng.
Học xong bài này, HS sẽ được trải nghiệm các hoạt động:
- Củng cố kĩ năng nhận dạng khối trụ, khối cầu gắn với các hoạt động lắp ghép tạo hình.

 - Tìm hiểu một số loại lịch, đồng hồ trong thực tế; tự làm được thời gian biểu
2. Năng lực, phẩm chất.
 - Phát triển năng lực: Giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; tự chủ và tự học. Thông qua hoạt động hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán
GDHS: Phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS biết quý trọng thời gian và làm việc một cách khoa học.

* GD BVMT: việc sử dụng đồ tái chế cũng là 1 cách bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV:Máy tính, một số loại lịch, đồng hồ thật hoặc tranh ảnh về các loại lịch, các đồng hồ trong cuộc sống.
2.HS:  các vỏ hộp, vỏ lon, lõi giấy có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương, khối trụ. Bút màu, giấy vẽ, băng dính hai mặt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.
	1.Mở đầu.

* Khởi động.

	- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”

- Gv nhận xét, tổng kết trò chơi.

* Giới thiệu bài.
	- HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”. HS thi đua quay mặt đồng hồ theo giờ quản trò yêu cầu.

 11 giờ; 6 giờ 30 phút; 3 giờ 15 phút.

	2.Luyện tập, thực hành

Bài 3 .Gv đưa ND bài 

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS quan sát tranh, nhận xét về các hình trong tranh.

Theo em các mô hình này được làm bằng gì ? Gồm các hình khối nào ?

- Giới thiệu: Đây là các mô hình với nhiều hình dạng khác nhau 

- Tổ chức cho HS sử dụng các vật liệu đã chuẩn bị, thực hiện lắp ghép để tạo mô hình.

- GV khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em.
- Nhận xét kết quả hoạt động của HS.
=> Nhắc HS ở nhà sử dụng các mô hình có dạng khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ, khối cầu để tạo thành các mô hình theo trí tưởng tượng của em. 
	- Sử dụng các vỏ hộp và vật liệu tái chế để xây dựng một số mô hình theo ý tưởng của em.

- Trong tranh có hình Lăng Bác, rô bốt, đèn xanh đèn đỏ, nhà, xe, cây, người.
+ Bằng giấy, bằng nhựa. Tạo từ khối vuông, khối trụ, khối tròn.
-HS chú ý nghe
- HS thực hiện.

+ Sử dụng các vỏ hộp và vật liệu tái chế để xây dựng một số mô hình theo ý tưởng.
+ Giới thiệu sản phẩm của mình

HS lắng nghe

	Bài 4 .GV đưa ND lên màn hình

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV đưa hình ảnh trong SGK, yêu cầu HS chỉ, kể tên các loại đồng hồ và lịch trong tranh. 
- Trước bài học, HS được giao nhiệm vụ tìm hiểu các loại đồng hồ, các loại lịch trong cuộc sống hằng ngày. Các em giới thiệu với các bạn các loại lịch mà em đã chuẩn bị.
- Tổ chức cho HS giới thiệu về các loại đồng hồ, lịch mà nhóm mình chuẩn bị trước lớp.

- Nhận xét, chốt kiến thức.
- Gọi HS đọc yêu cầu phần b

- Lưu ý HS lập thời gian biểu các hoạt động chính của em trong ngày.

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.
- GV nhận xét một số bài làm của HS

=> Hàng ngày, các con nên thực hiện theo thời gian biểu một cách khoa học, hợp lí.
	a. Kể về các loại đồng hồ, loại lịch mà em biết.

- HS nhận xét về hình 

+ Đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay, đồng hồ cát.

+ Lịch để bàn, lịch quyển.

- HS chia sẻ các thông tin đã tìm hiểu được.
- Sắp xếp các thông tin và thuyết trình trước lớp về các loại đồng hồ, các loại lịch trong cuộc sống hằng ngày.
b) Lập thời gian biểu hoạt động của em trong tuần.
- HS lập thời gian biểu

- HS quan sát, nhận xét bài của các bạn.

	3.Vận dụng +KT STEM

	- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về đồ vật được lắp ghép bằng giấy, nhựa, có dạng các hình khối đã học, hình ảnh về các loại lịch khác nhau: Lịch treo tường, lịch cầm tay giới thiệu.

Em đã lập được thời gian biểu, em dự định sẽ thực hiện theo thời gian biểu như thế nào ?

- Các em hãy nhờ bố mẹ theo dõi việc thực hiện thời gian biểu của em, trao đổi lại với cô giáo.

* Bài học hôm nay, em có cảm xúc gì ?
- Em thích nhất HĐ nào trong giờ học ?

- Hoạt động nào em còn lúng túng, nếu làm lại thì em sẽ làm gì ?

- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà chú ý ôn bài. Chuẩn  bị bài: Các số trong phạm vi 1000.
	- HS quan sát - nhận xét về các mô hình được ghép từ các hình khối nào?

- HS nêu ý kiến: Em sẽ thực hiện hàng ngày, Em sẽ nhờ bố mẹ theo dõi giúp em, …

- HS nêu.

- HSNK trả lời.
Ghi nhớ, thực hiện


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( nếu có) 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….


Tiết 4                                                          VIẾT

  VIẾT VỀ ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT CON VẬT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Dựa vào những gì đã quan sát được, nghe được, những gì đã học hỏi từ tiết học trước, HS viết được một đoạn văn rõ ràng, trôi chảy về đồ vật, đồ chơi hình loài vật (hoặc tranh ảnh loài vật). Trang trí đoạn viết bằng hoa lá, tranh tự vẽ, tranh cắt dán loài vật đó.

- Đoạn viết thể hiện tình cảm yêu quý và ý thức bảo vệ các loài động vật.

2. Năng lực, phẩm chất.  
- HS biết tự học, biết giao tiếp, biết tự giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập.

- GDHS phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Yêu quý và ý thức bảo vệ đồ chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. GV: - Máy tính,  ... 

2. HS: - VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:   
	1.Mở đầu.
* Khởi động.
- GV mở video bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn.

*  GV nhận xét, giới thiệu bài học.
2. Viết 4 - 5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (hoặc tranh ảnh loài vật). Đặt tên cho đoạn văn

- GV đưa ND yêu cầu của BT + M
- Gọi HS đọc YC của BT + M viết về con ngựa gỗ chưa đầy đủ trong SGK: 
- GV khuyến khích HSNK viết nhiều hơn 5 câu; cố gắng trang trí đoạn viết bằng hoa lá, tranh con vật em cắt dán hoặc tự vẽ; đặt tên cho đoạn viết.

- GV mời 1 HSNK làm mẫu: Nói em chọn viết về đồ vật, đồ chơi hình con vật (hoặc tranh ảnh con vật) nào. Nói lại những gì em đã quan sát và ghi chép về loài vật đó ở tiết học trước. 

3. Vận dụng
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn vào VBT, trang trí đoạn viết.
- GV gọi HS đọc đoạn viết.

- Lớp và GV cùng nhận xét bài viết.

- GV đọc đoạn viết của một vài HS lên cho cả lớp nhận xét => GV chữa bài (về chính tả, từ, câu), nhận xét về cách trình bày, trang trí => Khen ngợi những đoạn viết hay trang trí và trình bày đẹp.

+ GV đưa 1 số đoạn viết mẫu cho HS đọc tham khảo.

+ GV cho HS chia sẻ cảm nhận của bản thân qua tiết học hôm nay.

* GV liên hệ GDHS yêu quý và ý thức bảo vệ đồ chơi của bản thân.

- Nêu những việc làm thể hiện sự chăm sóc, bảo vệ các động  vật?

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS hoàn thành bài. Chuẩn bị bài: Nội quy vườn thú.
	- HS hát + vận động theo nhạc.
- HS lắng nghe, ghi tên bài.

- HS quan sát.

- 2HS đọc yêu cầu + M. Lớp đọc thầm

- HS lắng nghe.
- 1HSNK làm mẫu: VD

Tôi viết về chiếc gối ôm hình con khỉ. Chiếc gối dài, rất mềm và ấm áp. Mặt con khỉ rất buồn cười. Măt nó được làm bằng hai cúc áo màu đen, lưỡi nó thè ra tinh nghịch. Khi ngủ, tôi thích ôm chiếc gối hình con khỉ và tôi ngủ rất ngon.
 - HS viết bài vào VBT rồi trang trí đoạn viết
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn viết.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát, lắng nghe, tự chữa bài của mình. 
- HS quan sát => Đọc đoạn viết mẫu.
- 1,2 HS chia sẻ.

-HS nêu 

- HS nghe, ghi nhớ, thực hiện.


IV. ĐIỂU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
………………………………………………………………………………………

….…............................................................................................................................

CHIỀU Tiết 1 - 2                                      TỰ ĐỌC SÁCH BÁO
ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ LOÀI VẬT( 2 tiết )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức, kĩ năng.

+ Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo của mình. 

+ Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì đã đọc.

+Nhận diện được bài văn xuôi, thơ.

+Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; bày tỏ tình cảm với con vật, nhân vật trong sách báo.

2.Năng lực, phẩm chất.

-Phát triển năng lực tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề

GDHS:Yêu quý và có ý thức bảo vệ các loài động vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

· Máy tính, tivi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	1. Mở đầu

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ giới thiệu sách báo viết về các loài vật. Các em sẽ tự đọc và đọc lại cho các bạn nghe những gì mình vừa đọc, trao đổi cùng các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, trao đổi những câu chuyện, những thông tin thú vị, bổ ích.

2. Khám phá

Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

- GV yêu cầu cả lớp nhìn SGK, nghe 4 bạn tiếp nối nhau đọc 4 bước của tiết học. 

- GV mời 1HS đọc yêu cầu l, đọc tên một số đầu sách được giới thiệu trong SGK: Em hãy mang đến lớp một quyển sách (tờ báo) viết về các loài vật: Siêu năng lực cùa muông thú /Xứ sớ muông thú / Chuyện kể về con người và muông thú/ 365 chuyện kể: Khung long và muông thú thời tiền sử.

+ GV yêu cầu HS cả lớp bày sách báo trước mặt. 

+ GV khen ngợi những HS tìm được sách báo đúng chủ điểm; chấp nhận những sách báo tuy lạc chủ điểm nhưng bổ ích, phù hợp với tuổi thiếu nhi.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu 2: Giới thiệu sách, báo với các bạn trong nhóm.

+ GV mời một vài HS giới thiệu sách báo của mình. 
- GV mời 1HS đọc yêu cầu 3: Tự đọc một truyện (bài thơ, bài báo) trong quyển sách, tờ báo em của em. 

+ GV giới thiệu bài đồng dao Các con vật M: Đây là một bài đồng dao, tả rất đúng, rất vui về các con vật. Nếu không có sách, các em có thể đọc bài đồng dao này. 

+ GV phân công 2 HS đọc để tiết 2 đọc lại cho cả lớp nghe.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu 4: Đọc lại (hoặc kể lại) cho các bạn nghe một truyện (hoặc một đoạn truyện, một bài thơ, bài báo) em vừa đọc. 

Hoạt động 2: Tự đọc sách báo
C. Luyện tập, vận dụng 

- GV yêu cầu HS đọc sách báo. GV nhắc HS ghi lại vào sổ tay hay Phiếu đọc sách những câu văn, câu thơ hay, đáng nhớ.

Hoạt động 3: Đọc lại hoặc kể lại cho các bạn nghe (Bài tập 4)

- GV lần lượt mời từng HS đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. HS đọc xong, các bạn có thể đặt câu hỏi để hói thêm. Ví dụ:

+ Sau khi 1 HS đọc xong truyện Hành trình đến xứ sở chuột túi (Truyện đọc lớp 2), các bạn trong lớp có thể hỏi: Chuột túi có tài nhảy như thế nào? Chó có tài gì mà giúp chuột túi tìm được đường về nhà?

+ 1 bạn HS đọc xong truyện Gấu trắng là chúa tò mò (Truyện đọc lớp 2), có thể đặt câu hỏi cho cả lớp: Biết được đặc điểm tò mò của gấu trắng, chú thủy thủ đã nghĩ ra cách gì đế thoát được gấu trắng? Mỗi bạn đọc xong hoặc bạn có câu trả lời thú vị sẽ được nhận tràng vỗ tay của lớp.

- GV khen ngợi những HS đọc to, rõ, đọc hay, cung cấp những thông tin thú vị. Mời HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết học sau.

- GV nhắc các HS tiếp tục trao đổi sách báo, hỗ trợ nhau đọc sách.
	- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS chuẩn bị sách, báo. 
- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS giới thiệu: Tôi giới thiệu với các bạn cuốn sách Siêu năng lực của muông thú của tác giả Khương Nhi, Ngọc Duy, NXB Trẻ. / Còn đây là cuốn sách tôi rất thích: Bí ẩn thế giới loài vật của NXB Kim Đồng...

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS đọc bài. 

- HS đọc sách, ghi vào Phiếu đọc sách. 

- HSNK nói trước lớp. 

HS đọc 

- HS đăng kí đọc trước lớp trong tiết học sau.




*GV nhắc HS chuẩn bị học tốt cho bài học mở đầu chủ điểm mới Muôn loài chung sống 

IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(nếu có)
………………………………………………………………………………………

….…............................................................................................................................

Tiết 3                                            TỰ NHIÊN XÃ HỘI 
BÀI 16: CƠ QUAN HÔ HẤP (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng. 

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.

- Nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào, thở ra. 

- Nêu được chức năng từng bộ phận chính của cơ quan hô hấp. 

2.  Năng lực, phẩm chất: 

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Giáo dục HS phẩm chất: nhân ái , chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Có ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY-  HỌC:

- GV: Máy tính 

- HS: SGK TNXH, Vở bài tập TNXH.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	1.Mở đầu:

* Khởi động

- GV tổ chức cho HS cả lớp tập động tác vươn thở trong bài thể dục

    [image: image3.png]



	- HS đứng và tập động tác vươn thở. 


	- GV giúp HS hiểu: Thở là cần thiết cho cuộc sống. Hoạt động thở của con người được thực hiện ngay từ khi mới được sinh ra và chỉ ngừng lại khi đã chết. 
	- HS nghe hiểu

	- GV yêu cầu HS đọc mục Em có biết SGK trang 92.
	- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

	* GV giới thiệu bài
	- HS ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá:

HĐ1: Xác định các bộ phận chính của cơ quan hô hấp
	

	Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV đưa sơ đồ trang 93 SGK và  yêu cầu HS chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên 
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	- HS thảo luận cặp đôi 

	Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số cặp chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

- GV chỉ sơ đồ trên màn hình và chốt lại các bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

- Yêu cầu HS làm câu 1 Vở BT tr 46
	- HS trình bày: Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp bao gồm mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

- HS nghe nhớ

- HS làm bài.

	HĐ2: Thực hành khám phá cử động hô hấp
	

	Bước 1: Làm việc cả lớp
- GV đưa hình trang 93, tổ chức cho HS làm động tác hít vào thật sâu và thở ra thật chậm ( đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng ở vị trí như hinh vẽ) để cảm nhận sự chuyển động của ngực và bụng khi em hít vào thụt sâu và thở ra thật chậm.
	- HS quan sát hình, nghe GV hướng dẫn và làm theo.

	- GV mời một số HS xung phong lên làm thử. GV nhắc HS đứng vị trí phù hợp để lớp có thể quan sát được. GV nhận xét.
	- 2 HS đứng làm mẫu. Lớp quan sát nhận xét

	Bước 2: Làm việc theo nhóm
- GV nêu yêu cầu: Nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng thực hành để nhận biết các cử động hô hấp theo hướng dẫn trong SGK và chia sẻ nhận xét về sự chuyển động của ngực bụng khi hít vào thở ra.

- GV chia nhóm 6 và cho các nhóm thực hành.

-  GV bao quát hướng dẫn (nếu cần)
	- HS nghe hướng dẫn.

- Các nhóm thực hành theo hướng dẫn.

	Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp về sự chuyển động của bụng và ngực khi hít vào và khi thở  ra.
- GV  chốt kiến thức: Thở bao gồm hai giai đoạn: hít vào (lấy không khí vào phổi) và thở ra (thải không khi ra ngoài). Khi hít vào thật sâu em thấy bụng phình ra, lồng ngực phồng len, khong khí tràn vào phổi. Khi thở ra, bụng thót lại, lồng ngực hạ xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài
	- Đại diện một số nhóm trình bày, lớp quan sát, nhận xét.

- HS nghe nhớ.

	HĐ3: Tìm hiểu chức năng các bộ phận của cơ quan hô hấp
	

	Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV đưa hình hít vào và thở ra trang 94 SGK, yêu cầu HS lần lượt từng em chỉ vào các hình và nói về đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra.
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	- HS thảo luận cặp đôi 

	Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời một số cặp lên trình bày đường đi của không khí trước lớp. 

	- HS trả lời:  Đường đi của không khí: Khi ta hít vào, không khí đi qua mũi, khí quàn, phế quản vào phổi. Khi ta thở ra không khí từ phổi đi qua phế quản, khí quản, mũi ra khỏi cơ thể. 

	- GV yêu cầu HS cả lớp thảo luận câu hỏi ở trang 94 SGK: Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động?
- GV yêu cầu HS đọc lời con ong trang 94 SGK.

- Liên hệ giáo dục: Hãy chăm sóc và bảo vệ cơ quan hô hấp.
	-  HSNK trả lời: Nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết. 

- 2HS đọc to.

- Nghe nhớ.

	
	

	*Em hãy chia sẻ những kiến thức học được trong bài học này?
	- HSNK nêu


	- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS thực hiện theo bài học. Hoàn thành câu 2,3,4 VBT .Chuẩn bị các dụng cụ cho phần thực hành: Cơ quan hô hấp (Tiết 2)
	- HS nghe nhớ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( nếu có).

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………                                 
Thứ sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
Ngày    tháng    năm 2023                                       Ngày        tháng      năm 2023
	           BGH duyệt
	                    Nhận xét tổ chuyên môn
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